
LỘ TRÌNH HỌC IELTS TỪNG NGÀY TỪ 0 - 7.5+

CHẶNG 1: KIẾN THỨC NỀN

(Kế hoạch mẫu 1 tháng)

Tổng quan 4 tuần xây dựng Ngữ pháp, từ vựng, phát âm

Tuần Ngữ pháp Từ vựng Phát âm Đọc

Week 1
- 12 thì cơ bản
- Chức năng/ vị trí danh từ,
động từ

150 từ
- People
- House

- Đọc nguyên âm,
phụ âm
- Nhấn trọng âm

Week 2

- Chức năng/ vị trí tính từ,
trạng từ
- Giới từ
- Đại từ quan hệ
- Câu bị động
- Sự hòa hợp chủ ngữ +
động từ
- Both/ Either/ Neither

150 từ
- House
- School
- Workplace

Nối âm

Week 3

- Danh từ đếm được/ không
đếm được và định lượng
- Linking word
- So sánh
- Các động từ khuyết thiếu
- Cách dùng should/
shouldn't"

150 từ
- The Natural World
- Leisure time
- Technology

- Phát âm các từ
vựng chính xác
- Thành thạo IPA
- Biết nối âm và
nhấn trọng âm như
nghe được

Đọc nội dung ngắn

Week 4

- Câu điều kiện
- Mệnh lệnh/ Lời khuyên
- "Used to"
- Cách dùng Both/ either/
neither
- Cách dùng A lot/ much/
many - A few/ a little
- Câu tường thuật

150 từ
- Global Issues
- City and
Countryside
- Transport

- Phát âm từ vựng
chính xác
- Phát âm đúng các
câu tiếng Anh
thông dụng

Đọc nội dung ngắn

Lộ trình từng ngày trong 1 tháng



Week 1:

Chủ điểm Nội dung Thời gian học

Mon

Ngữ pháp

Thì hiện tại đơn
Thì quá khứ đơn
Thì tương lai đơn 1h

Phát âm Luyện đọc nguyên âm - phụ âm 15p

Từ vựng
30 từ chủ đề Personality (1): Nghĩa - Ví dụ -
Hình ảnh liên tưởng 30p

Nghe - nói Nghe và lặp lại các từ vừa học 15p

Tue

Ngữ pháp

Thì hiện tại tiếp diễn
Thì quá khứ tiếp diễn
Thì tương lai tiếp diễn 1h

Phát âm Luyện đọc nguyên âm - phụ âm 15p

Từ vựng
30 từ chủ đề Personality (2): Nghĩa - ví dụ - hình
ảnh liên tưởng 30p

Nghe - nói Nghe và lặp lại các từ vừa học 15p

Wed

Ngữ pháp

Thì hiện tại hoàn thành
Thì quá khứ hoàn thành
Thì tương lai hoàn thành 1h

Từ vựng
30 từ chủ đề Appearance(1): Nghĩa - ví dụ - hình
ảnh liên tưởng 30p

Phát âm Quy tắc nhấn trọng âm (1) 10p

Nghe - nói

Nghe và lặp lại 30 từ vừa học, nghe các câu ví
dụ
Nghe và lặp lại 10 câu tiếng Anh thông dụng 10p

Thurs

Ngữ pháp

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Tương lai hoàn thành tiếp diễn 1h

Từ vựng
30 từ chủ đề Appearance (2): Phát âm - Luyện
nghe từ - Ví dụ 30p

Phát âm Cách nhấn trọng âm (2) 10p

Nghe - nói
Nghe 30 từ vừa học
Nghe audio bất kỳ chủ đề Describing people



Fri

Ngữ pháp Luyện tập 12 thì 1h

Từ vựng Ôn tập 120 từ đã học: Nghe và phát âm từ 30p

Nghe - Nói Nghe và lặp lại audio bất kỳ chủ đề Personality

Sat

Ngữ pháp Luyện tập 12 thì 30p

Từ vựng Ôn tập 120 từ đã học: Xem lướt 15p

Nghe - Nói Nghe và lặp lại audio bất kỳ chủ đề Appearance

Sun

Ngữ pháp Chức năng/ vị trí của danh từ, động từ 45p

Từ vựng
30 từ chủ đề Types of houses: Nghĩa - ví dụ -
hình ảnh liên tưởng 45p

Nghe - nói Nghe và lặp lại các từ chủ đề Types of house, 20p

Week 2:

Chủ điểm Nội dung Thời gian

Mon

Ngữ pháp

Chức năng/ vị trí của tính từ, trạng từ
Luyện tập chức năng/ vị trí của danh từ, động
từ, tính từ, trạng từ 1h15

Từ vựng
30 từ chủ đề Describe house: Nghĩa - ví dụ -
hình ảnh liên tưởng 40p

Nghe - nói
Nghe và lặp lại các từ vừa học
Nghe và lặp lại 10 câu tiếng Anh thông dụng 20p

Tue

Ngữ pháp
Giới từ tiếng Anh
Cách dùng "a/ an/ the" 1h15

Từ vựng
30 từ chủ đề School (1): Nghĩa - ví dụ - hình ảnh
liên tưởng 30p

Phát âm Nối âm 20p

Nghe - nói
Nghe và lặp lại audio chủ đề School
Nghe và lặp lại các từ đã học 10p

Wed

Ngữ pháp
Đại từ quan hệ
Mệnh đề quan hệ 1h

Từ vựng
30 từ chủ đề School (2): Nghĩa - ví dụ - hình ảnh
liên tưởng 30p

Phát âm Luyện tập nối âm 5p



Nghe - nói

Nghe và lặp lại từ đã học
Nghe và lặp lại audio bất kỳ chủ đề School có
nối âm 25p

Thurs

Ngữ pháp
Câu bị động
Luyện tập mệnh đề quan hệ 30p

Từ vựng 30 từ chủ đề Workplace (1) 30p

Nghe - nói
Nghe và lặp lại từ đã học
Nghe và lặp lại 10 câu tiếng Anh thông dụng 20p

Fri

Ngữ pháp
Ôn tập toàn bộ kiến thức từ CN tuần trước
Xem lại phần kiến thức chưa nhớ 1h

Từ vựng
Ôn tập toàn bộ từ vựng đã học từ CN tuần
trước 40p

Phát âm Luyện trọng âm và nối âm 10p

Nghe - nói Nghe audio bất kỳ thuộc các chủ đề đã học 10p

Sat

Ngữ pháp
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Xem lại phần ngữ pháp chưa nhớ 30p

Từ vựng
Ôn tập toàn bộ từ vựng đã học từ đầu (loại bỏ
những từ đã nhớ) 1h

Nghe - nói
Nghe và lặp lại audio bất kỳ thuộc các chủ đề
đã học 15p

Sun

Ngữ pháp Cách dùng Both/ Either/ Neither 1h

Từ vựng
30 từ vựng chủ đề Workplace (2): Nghĩa - ví dụ -
hình ảnh liên tưởng 40p

Nghe - nói
Nghe và lặp lại 30 từ vừa học
Nghe, lặp lại 10 câu tiếng Anh thông dụng 20p

Week 3:

Chủ điểm Nội dung Thời gian

Mon
Ngữ pháp

Danh từ đếm được & không đếm được
Định lượng với danh từ đếm được & không
đếm được 1h15

Từ vựng 30 từ chủ đề Animals 30p

Nghe - nói
Đọc 30 từ vừa học đúng phiên âm
Nghe audio bất kỳ chủ đề Animals 20p



Tue

Ngữ pháp
Linking words
Ôn tập ngữ pháp chưa nhớ 1h15

Từ vựng 30 từ chủ đề Nature: Ví dụ - nghĩa - hình ảnh 30p

Nghe - nói

Phát âm chính xác 30 từ vừa học
Luyện nghe 10 câu tiếng Anh thông dụng và lặp
lại 20p

Wed

Ngữ pháp Các thể so sánh 1h15

Từ vựng 30 từ chủ đề Leisure time 30p

Nghe - nói
Phát âm chính xác 30 từ vừa học
Nghe audio chủ đề Leisure time 20p

Thurs

Ngữ pháp
Động từ khuyết thiếu: can - could/ may - might/
must - have to 1h

Từ vựng
30 từ chủ đề Technology (1) (có ví dụ và hình
ảnh liên tưởng) 40p

Nghe - nói
Nghe và phát âm chính xác 30 từ vừa học
Nghe 10 câu tiếng Anh thông dụng và lặp lại 20p

Fri

Ngữ pháp Should và shouldn't 1h

Từ vựng
30 từ chủ đề Technology (2) (có ví dụ và hình
ảnh liên tưởng) 30p

Nghe - nói Nghe và phát âm chính xác 30 từ vừa học 10p

Nghe - đọc Nghe audio chủ đề Technology + đọc transcript 20p

Sat

Ngữ pháp Ôn tập kiến thức học từ CN tuần trước 1h15

Từ vựng Ôn tập 180 từ đã học từ CN tuần trước 40p

Nghe - đọc
Nghe audio bất kỳ thuộc chủ đề đã học + đọc
transcript 10p

Sun

Ngữ pháp Ôn tập toàn bộ ngữ pháp đã học 1h15

Từ vựng Ôn toàn bộ từ đã học (Loại bỏ từ đã nhớ) 50p

Nghe - đọc
Nghe audio bất kỳ thuộc chủ đề đã học + đọc
transcript 10p

Week 4:

Chủ điểm Nội dung Thời gian



Mon

Ngữ pháp Câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, mix 1h15

Từ vựng 30 từ chủ đề Global Issues (1) 30p

Nghe - nói Nghe và phát âm chính xác 30 từ vừa học 10p

Đọc Đọc nội dung ngắn chủ đề Global Issues 10p

Tue

Ngữ pháp
Đưa ra mệnh lệnh, lời khuyên, gợi ý: Don't.../
Let's... 45p

Từ vựng 30 từ chủ đề Global Issues (2) 30p

Nghe - nói
Nghe và lặp lại các từ vừa học (trọng âm,
nguyên âm...) 10p

Nghe - đọc
Nghe audio bất kỳ chủ đề Global Issues + Đọc
transcript 15p

Wed

Ngữ pháp
Cấu trúc "used to"
All/ most/ some/ any/ no - none 1h

Từ vựng 30 từ chủ đề Countryside 30p

Nghe - nói
Nghe và lặp lại chính xác các từ vừa học
Nghe và lặp lại 10 câu tiếng Anh thông dụng 30p

Thurs
Ngữ pháp

Cách dùng Both/ either/ neither
A lot/ much/ many - A few/ a little 1h20

Từ vựng 30 từ chủ đề City 30p

Nghe - đọc Đọc transcript nội dung chủ đề City + Nghe lại 30p

Fri

Ngữ pháp Câu tường thuật 1h

Từ vựng 30 từ chủ đề Transport 30p

Nghe - nói
Phát âm chính xác các từ nghe được
Nghe và lặp lại 10 câu tiếng Anh thông dụng 30p

Sat

Ngữ pháp Ôn tập ngữ pháp chưa vững đã học trong tuần 1h15

Từ vựng Ôn tập từ vựng học trong tuần 30p

Nghe Nghe chủ đề bất kỳ đã học 15p

Sun

Ngữ pháp Ôn tập toàn bộ ngữ pháp chưa vững 1h

Từ vựng Ôn tập toàn bộ từ vựng 1h

Đọc Đọc nội dung ngắn chủ đề đã học 10p


